
PHỤ LỤC 02

Số 

TT
Họ và tên

Địa chỉ thường trú (số 

nhà, tổ dân phố/thôn, 

xã/phường/đặc 

khu/thành phố) 

Năm 

sinh

Số định danh 

cá nhân

Số điện 

thoại
Mã số thuế

Số tài khoản 

ngân hàng 

(nếu có)

Tên ngân hàng 

đăng ký tài 

khoản

Loại ĐTV:
1. Không 

hưởng lương 

NSNN

2. Hưởng lương 

NSNN

Ghi chú 

(đánh dấu 

X) nếu là 

nhân viên 

bưu điện

I

1 Vũ Đình Duy

Thôn La Xá, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1982 030082006104 0978116500 030082006104 2305205315662 Agribank 1

2 Phạm Đình Khang

Thôn Đoàn Phú, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1983

030083004479 0986800814 030083004479

3000000986800

814
NH HTX Việt Nam 1

3 Nguyễn Đình Khánh

Thôn Đỗ Thượng, xã 

Nguyễn Lương Bằng
1957

030057010330 0338241121 030057010330 2305215084689
Agribank 1

4 Nguyễn Thị Phương Thảo

Thôn Đỗ Hạ, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1982

030182000578 0839671982 030182000578 2305215026749
Agribank 1

5 Nguyễn Công Bình

Thôn Đào Lâm, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1950

030050004721 0766463339 030050004721 2305215043748
Agribank 1

6 Trương Mậu Hòe

Thôn Phạm Lâm, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1956

030056001461 0987399734 030056001461 2305215043804
Agribank 1

7 Đào Đình Pha

Thôn Tùng Lâm, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1957

030057018243 0936198825 030057018243 2305215043777
Agribank 1

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 485/BC-UBND Xã Nguyễn Lương Bằng, ngày 25 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

DANH SÁCH TUYỂN CHỌN ĐIỀU TRA VIÊN THU THẬP THÔNG TIN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

Điều tra viên thu thập phiếu cơ sở SXKD cá thể



8 Trần Quang Huy

Thôn Đan Loan, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1974

030074019384 0364332205 030074019384 4603985808
BIDV 1

9 Vũ Kim Hiển

Thôn Hòa Loan, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1972

030072017484 0909219479 030072017484 2309566661972
Agribank 1

10 Nguyễn Thị Xuân
Thôn Bùi Xá, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1973 030173003055 0989388501 030173003055 41568937

NH Á châu 

(ACB)
1

….

II

1 Nguyễn Thị Xuân
Thôn Bùi Xá, xã Nguyễn 

Lương Bằng
1973 030173003055 0989388501 030173003055 41568937

NH Á châu 

(ACB)
1

 - Họ và tên người lập biểu: Trương Thị Quý

 - Số điện thoại: 0971037183

Trần Thanh Tuấn

Điều tra viên thu thập phiếu tổ hợp tác; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Lưu ý: Nếu điều tra viên là nhân viên bưu điện đánh dấu X vào cột ghi 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
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